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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ
Ngoại 

ngữ khác

1 TD1011 Huỳnh Thị Kim Loan 05/05/1980 Nữ Kinh
Đại học - Âm 

nhạc

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Âm nhạc THCS-THPT Diên Hồng 66

Trúng 

tuyển

2 TD1621 Nguyễn Khánh Phương Nhi 10/11/1994 Nữ Kinh
Trung cấp - 

Thư viện

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B NV Thư Viện THCS-THPT Diên Hồng 73.5

Trúng 

tuyển

3 TD278 Nguyễn Hoàng Minh Vũ 26/04/1985 Nam Kinh

Cao đẳng - 

Công nghệ 

thông tin

Cao đẳng Trình độ B
NV Công nghệ 

thông tin
THCS-THPT Thạnh An 87

Trúng 

tuyển

4 TD2497 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Địa lý THPT An Lạc 82.5
Trúng 

tuyển

5 TD706 Trần Thị Lý 24/11/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 3 GV Tin học THPT An Lạc 75

Trúng 

tuyển

6 TD157 Tống Minh Trọng 14/07/1996 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Bà Điểm 83.5

Trúng 

tuyển

7 TD1448 Cao Thị Hồng Nga 10/08/1992 Nữ Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Bà Điểm 52

Trúng 

tuyển

8 TD559 Hồ Thị Bích Trâm 31/03/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Bà Điểm 76
Trúng 

tuyển

9 TD144 Nguyễn Ngọc Diệp 08/08/1980 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

A/B/C

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Sinh học THPT Bình Chánh 81
Trúng 

tuyển

10 TD164 Trần Nguyễn Phương Anh 28/05/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

FCE Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Bình Chánh 91
Trúng 

tuyển

11 TD928 Phan Thị Thanh Thảo 24/07/1986 Nữ Kinh

Đại học - 

Công nghệ 

thông tin

Thạc sĩ
Nghiệp vụ sư 

phạm
Thạc sĩ Trình độ B GV Tin học THPT Bình Chánh 84

Trúng 

tuyển

12 TD1877 Phạm Thị Thu Sen 30/08/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) GV Địa lý THPT Bình Chiểu 75.5
Trúng 

tuyển

13 TD2341 Đinh Sỹ Tuấn 14/01/1990 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Bình Chiểu 84

Trúng 

tuyển

14 TD1681 Trần Thị Duyên 16/02/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Lịch sử THPT Bình Chiểu 77
Trúng 

tuyển

15 TD160 Hoàng Thị Ngọc Anh 02/07/1991 Nữ Kinh
Đại học - Văn 

học

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Bình Chiểu 84
Trúng 

tuyển

Ưu tiên Vị trí dự tuyển Hội đồng xét tuyển Điểm
Dân 

tộc
TT

Mã 

đăng ký
Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ
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16 TD116 Trịnh Thị Hằng 22/02/1982 Nữ Kinh
Đại học - Văn 

học
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 3 GV Ngữ văn THPT Bình Chiểu 83.5

Trúng 

tuyển

17 TD1413 Lê Thu Trang 09/04/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Sinh học THPT Bình Chiểu 83.5
Trúng 

tuyển

18 TD1288 Huỳnh Thị Thanh Hiền 13/11/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Sinh học THPT Bình Chiểu 79
Trúng 

tuyển

19 TD1138 Cao Ngọc Xuân 05/10/1990 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Thể dục THPT Bình Chiểu 76

Trúng 

tuyển

20 TD1451 Lê Thị Ái Phi 07/04/1996 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Bình Chiểu 70
Trúng 

tuyển

21 TD1817 Đỗ Minh Lợi 02/01/1978 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Bình Chiểu 83
Trúng 

tuyển

22 TD175 Trần Trung Tín 27/10/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học THPT Bình Chiểu 87.5
Trúng 

tuyển

23 TD1537 Nguyễn Nguyên Chương 22/02/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Bình Chiểu 85

Trúng 

tuyển

24 TD1519 Nguyễn Thị Hà Phương 11/10/1992 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Bình Chiểu 81

Trúng 

tuyển

25 TD649 Nguyễn Thị Thắm 01/03/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học THPT Bình Chiểu 74
Trúng 

tuyển

26 TD1781 Hoàng Thị Thúy 16/07/1984 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B 2 GV Vật lý THPT Bình Chiểu 95
Trúng 

tuyển

27 TD984 Nguyễn Anh Tuấn 06/10/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Vật lý THPT Bình Chiểu 83
Trúng 

tuyển

28 TD134 Lê Thị Thu Trang 20/11/1984 Nữ Kinh
Đại học - Kế 

toán

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B NV Thủ quỹ THPT Bình Chiểu 84.5

Trúng 

tuyển

29 TD586 Nguyễn Xuân Thân 15/04/1988 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học THPT Bình Hưng Hòa 83
Trúng 

tuyển

30 TD551 Ngô Ngọc Trân 08/04/1989 Nữ Khơme
Đại học - Sư 

phạm Địa lí
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 3 2 GV Địa lý THPT Bình Khánh 88

Trúng 

tuyển

31 TD544 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 26/09/1997 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

công dân
THPT Bình Khánh 88.5

Trúng 

tuyển

32 TD530 Lê Thị Mỹ Thuận 22/08/1992 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) GV Lịch sử THPT Bình Khánh 75
Trúng 

tuyển

33 TD2301 Trần Quốc Trung 13/12/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Địa lý THPT Bình Phú 83
Trúng 

tuyển
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34 TD2521 Phan Tấn Thành 15/06/1998 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Bùi Thị Xuân 80.5
Trúng 

tuyển

35 TD2360 Trần Quốc Thắng 02/09/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

500-589

GV Toán học THPT Bùi Thị Xuân 81.5
Trúng 

tuyển

36 TD1676 Trương Quang Hiển 04/01/1987 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Vật lý THPT Bùi Thị Xuân 84

Trúng 

tuyển

37 TD2092 Nguyễn Thị Phương Dung 04/09/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Lịch sử

THPT Chuyên Năng 

khiếu TDTT Nguyễn 

Thị Định

81.5
Trúng 

tuyển

38 TD2377 Huỳnh Trâm Anh 05/12/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Ngữ văn

THPT Chuyên Năng 

khiếu TDTT Nguyễn 

Thị Định

78
Trúng 

tuyển

39 TD236 Phạm Duy Nguyên 26/12/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học

THPT Chuyên Năng 

khiếu TDTT Nguyễn 

Thị Định

83.5
Trúng 

tuyển

40 TD1429 Nguyễn Mạnh Cường 10/12/1983 Nam Kinh

Đại học - 

Công nghệ 

thông tin

Đại học Bậc 2
NV Công nghệ 

thông tin

THPT Chuyên Năng 

khiếu TDTT Nguyễn 

Thị Định

90
Trúng 

tuyển

41 TD1033 Lại Văn Giàu 20/06/1996 Nam Kinh

Đại học - 

Quản lý giáo 

dục

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 3 NV Giáo vụ

THPT Chuyên Năng 

khiếu TDTT Nguyễn 

Thị Định

81
Trúng 

tuyển

42 TD2176 Phạm Thị Ý Nhi 14/07/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Âm nhạc

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Âm nhạc
THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
88.5

Trúng 

tuyển

43 TD2213 Nguyễn Minh Trường 30/09/1985 Nam Kinh
Đại học - Mỹ 

thuật
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Mỹ thuật
THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
86.5

Trúng 

tuyển

44 TD1655 Bùi Bích Thảo 05/11/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Vật lý
THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa
86

Trúng 

tuyển

45 TD1663 Nguyễn Linh Đãi 05/05/1990 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 3 GV Ngữ văn THPT Đa Phước 78.5

Trúng 

tuyển

46 TD2087 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 01/02/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Sinh học THPT Đa Phước 83.5
Trúng 

tuyển

47 TD424 Nguyễn Quốc Bảo Cường 11/11/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
B2 (CEFR) GV Vật lý THPT Đa Phước 81.5

Trúng 

tuyển

48 TD1632 Nguyễn Hoàng Văn 26/06/1990 Nam Kinh
Đại học - Thể 

dục thể thao

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Đào Sơn Tây 79
Trúng 

tuyển

49 TD497 Trần Thị Thùy Nga 27/12/1987 Nữ Kinh

Đại học - 

Công nghệ 

thông tin

Nghiệp vụ sư 

phạm
Đại học Trình độ C GV Tin học THPT Đào Sơn Tây 76.5

Trúng 

tuyển

50 TD1658 Lê Thị Kim Hoa 17/09/1989 Nữ Kinh

Trung cấp - 

Văn thư – Lưu 

trữ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B 2 NV Văn thư THPT Đào Sơn Tây 88
Trúng 

tuyển

51 TD1596 Lý Hải Đăng 29/04/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Hóa học

THPT Dương Văn 

Dương
88

Trúng 

tuyển
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Chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ
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52 TD921 Lê Thị Phi Thuyền 01/09/1992 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Vật lý
THPT Dương Văn 

Dương
98

Trúng 

tuyển

53 TD1490 Nguyễn Đình Nhẫn 02/05/1995 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Dương Văn Thì 51

Trúng 

tuyển

54 TD1729 Phạm Thành Hải 02/07/1984 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
B1 

(CEFR)
GV Hóa học THPT Dương Văn Thì 74.5

Trúng 

tuyển

55 TD88 Đặng Xuân Hải 24/11/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hóa học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Hóa học THPT Dương Văn Thì 74
Trúng 

tuyển

56 TD1892 Huỳnh Tiểu My 24/06/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Sinh học THPT Dương Văn Thì 50.5
Trúng 

tuyển

57 TD1294 Phạm Như Hiền 05/02/1991 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Dương Văn Thì 80
Trúng 

tuyển

58 TD1774 Đặng Nữ Như Quỳnh 05/11/1996 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C

IELTS 6.5-

7.5
Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Dương Văn Thì 86

Trúng 

tuyển

59 TD1705 Nguyễn Quốc Thịnh 03/02/1986 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Thạc sĩ Kỹ thuật viên B2 (CEFR) DELF B1 GV Tiếng Anh THPT Dương Văn Thì 83
Trúng 

tuyển

60 TD1016 Lê Thị Minh Hạnh 20/08/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 5
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Dương Văn Thì 82

Trúng 

tuyển

61 TD2172 Trần Thị Ly Ly 12/02/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Dương Văn Thì 81

Trúng 

tuyển

62 TD1263 Nguyễn Đức Thuận 29/01/1990 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lý

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Vật lý THPT Dương Văn Thì 83
Trúng 

tuyển

63 TD235 Nguyễn Văn Thuận 21/10/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Vật lý THPT Dương Văn Thì 73
Trúng 

tuyển

64 TD1846 Nguyễn Tiến Huy Hoàng 26/04/1989 Nam Kinh

Trung cấp - 

Công nghệ 

thông tin

Trung cấp Trình độ B 3
NV Công nghệ 

thông tin
THPT Dương Văn Thì 88.5

Trúng 

tuyển

65 TD2468 Trần Hữu Duy 01/09/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hóa học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Hóa học THPT Gia Định 91.5
Trúng 

tuyển

66 TD388 Nguyễn Minh Trung 24/03/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

NC

Trình độ B GV Sinh học THPT Gia Định 82
Trúng 

tuyển

67 TD1427 Trương Thục Nhi 10/08/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5
Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Gia Định 79.5

Trúng 

tuyển

68 TD842 Lê Thúy Liễu 10/10/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 4 GV Toán học THPT Gia Định 75.5

Trúng 

tuyển



5

Chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ
Ngoại 

ngữ khác

Ưu tiên Vị trí dự tuyển Hội đồng xét tuyển Điểm
Dân 

tộc
TT

Mã 

đăng ký
Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ

69 TD2260 Nguyễn Như Quỳnh Anh 20/06/1997 Nữ Kinh

Đại học - 

Quản lý giáo 

dục

BD kiến 

thức, kỹ năng 

nghề nghiệp 

chuyên 

ngành thư 

viện

Chứng chỉ 

UD CNTT 

NC

TOEIC 

4KN 225 -

445; 70-90; 

50-70

NV Văn thư THPT Gia Định 74
Trúng 

tuyển

70 TD2310 Phạm Thị Thùy Duyên 01/01/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2
Trình độ 

B
GV Tiếng Anh THPT Gò Vấp 84

Trúng 

tuyển

71 TD2085 Võ Thị Lệ Xuân 25/03/1992 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học THPT Hiệp Bình 73
Trúng 

tuyển

72 TD477 Võ Thị Hằng 02/02/1994 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

công dân
THPT Hồ Thị Bi 80

Trúng 

tuyển

73 TD1969 Lê Kim Minh ThùY 12/09/1978 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

B1 

(CEFR)
GV Ngữ văn THPT Hồ Thị Bi 84

Trúng 

tuyển

74 TD2409 Đinh Trung Kiên 06/04/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Ngữ văn THPT Hồ Thị Bi 66
Trúng 

tuyển

75 TD534 Nguyễn Đỗ Sơn Tùng 12/08/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Sinh học THPT Hồ Thị Bi 73
Trúng 

tuyển

76 TD31 Nguyễn Lê Công Huy 23/12/1997 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Hồ Thị Bi 72
Trúng 

tuyển

77 TD1415 Trần Nguyễn Kỳ Duyên 11/10/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C
IELTS 8-9

HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Hồ Thị Bi 85

Trúng 

tuyển

78 TD2502 Đinh Thị Thu 15/03/1987 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 2 GV Tin học THPT Hồ Thị Bi 79

Trúng 

tuyển

79 TD173 Lê Hải 20/12/1992 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

GV Công nghệ 

(KTCN)
THPT Hoàng Hoa Thám 56.5

Trúng 

tuyển

80 TD1944 Hồ Thị Thanh Nhãn 08/12/1992 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Trình độ C GV Tin học THPT Hoàng Hoa Thám 70

Trúng 

tuyển

81 TD499 Nguyễn Hiệp Thịnh 06/11/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Công nghệ 

(KTCN)
THPT Hùng Vương 86

Trúng 

tuyển

82 TD1542 Nguyễn Phi Lanh 23/11/1995 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Hùng Vương 86.5

Trúng 

tuyển

83 TD1505 Hồ Thị Thanh Thương 27/04/1994 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn THPT Hùng Vương 83.5

Trúng 

tuyển

84 TD110 Đặng Huy Phú 08/06/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ C GV Ngữ văn THPT Hùng Vương 81.5
Trúng 

tuyển

85 TD655 Trà Lê Phương Uyên 07/07/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5
Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Hùng Vương 84

Trúng 

tuyển
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Chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ
Ngoại 

ngữ khác

Ưu tiên Vị trí dự tuyển Hội đồng xét tuyển Điểm
Dân 

tộc
TT

Mã 

đăng ký
Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ

86 TD1834 Trần Nguyễn Thanh Ngân 18/07/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

A1 (CEFR)
HSK cấp 

3
GV Ngữ văn THPT Lê Minh Xuân 83.5

Trúng 

tuyển

87 TD474 Nguyễn Thị Thùy Dương 29/10/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Vật lý THPT Lê Quý Đôn 88
Trúng 

tuyển

88 TD159 Lê Thị Tôn Thanh 15/11/1986 Nữ Kinh
Đại học - Vật 

lý

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

GV Công nghệ 

(KTCN)
THPT Lê Thánh Tôn 76.5

Trúng 

tuyển

89 TD2209 Lê Quốc Dũng 12/03/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Địa lý THPT Lê Thánh Tôn 90
Trúng 

tuyển

90 TD148 Dương Thị Hồng Ân 28/10/1997 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Lê Thánh Tôn 56
Trúng 

tuyển

91 TD1883 Phạm Thị Hường 27/05/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C
Đại học JLPT N4 GV Tiếng Anh THPT Lê Trọng Tấn 93

Trúng 

tuyển

92 TD755 Lê Thụy Vy 11/09/1990 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Thạc sĩ Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Lê Trọng Tấn 80
Trúng 

tuyển

93 TD1076 Lê Thị Huyền Trân 21/10/1980 Nữ Kinh
Đại học - Thư 

viện  Thông tin

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B NV Thư Viện THPT Lê Trọng Tấn 90
Trúng 

tuyển

94 TD807 Phạm Trần Minh Hiếu 07/10/1975 Nam Kinh
Đại học - Điện- 

 Điện tử
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B 3

GV Công nghệ 

(KTCN)
THPT Linh Trung 51

Trúng 

tuyển

95 TD1984 Nguyễn Thành Trung 17/11/1992 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Địa lý THPT Linh Trung 77

Trúng 

tuyển

96 TD1192 Trương Đại Trung 18/05/1995 Nam Nùng

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B 2
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Linh Trung 93

Trúng 

tuyển

97 TD37 Nguyễn Thị Ngân 22/11/1991 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
B1 

(CEFR)
GV Hóa học THPT Linh Trung 77

Trúng 

tuyển

98 TD433 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 19/05/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) GV Hóa học THPT Linh Trung 73
Trúng 

tuyển

99 TD1432 Bùi Thanh Long 02/12/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Lịch sử THPT Linh Trung 82
Trúng 

tuyển

100 TD2525 Trương Ngọc Phan 22/06/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) GV Ngữ văn THPT Linh Trung 75
Trúng 

tuyển

101 TD1908 Nguyễn Thị Thu Nga 11/08/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 4-4.5 GV Ngữ văn THPT Linh Trung 72
Trúng 

tuyển

102 TD1956 Nguyễn Quốc Trọng 16/12/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Sinh học THPT Linh Trung 90

Trúng 

tuyển

103 TD2392 Hồ Thanh Tùng 19/11/1997 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Thể dục THPT Linh Trung 72
Trúng 

tuyển
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Chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ
Ngoại 

ngữ khác

Ưu tiên Vị trí dự tuyển Hội đồng xét tuyển Điểm
Dân 

tộc
TT

Mã 

đăng ký
Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ

104 TD1194 Nguyễn Phương Thảo 15/12/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C
Đại học

HSK cấp 

2
GV Tiếng Anh THPT Linh Trung 79

Trúng 

tuyển

105 TD1045 Tạ Thị Bích Ngọc 10/10/1994 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Linh Trung 77
Trúng 

tuyển

106 TD2412 Huỳnh Thị Hồng Nhung 01/01/1995 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C
Đại học

HSK cấp 

2
GV Tiếng Anh THPT Linh Trung 69

Trúng 

tuyển

107 TD470 Nguyễn Thị Diễm Lan 20/01/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
B1 (CEFR) GV Toán học THPT Linh Trung 62

Trúng 

tuyển

108 TD1018 Trần Thu Huyền 11/01/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học THPT Linh Trung 62
Trúng 

tuyển

109 TD511 Trần Đình Nhân 02/02/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Vật lý THPT Linh Trung 72

Trúng 

tuyển

110 TD1017 Nguyễn Thị Cẩm Giang 06/06/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Hóa học THPT Long Thới 72
Trúng 

tuyển

111 TD1324 Phạm Thùy Ly 09/08/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Hóa học THPT Long Thới 72

Trúng 

tuyển

112 TD1734 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/05/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học THPT Long Thới 85.5
Trúng 

tuyển

113 TD1870 Nguyễn Thị Kiều Như 01/09/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hóa học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Hóa học THPT Long Trường 77
Trúng 

tuyển

114 TD1945 Dương Thị Thanh Trúc 03/03/1982 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

GV Công nghệ 

(KTCN)
THPT Lương Thế Vinh 81

Trúng 

tuyển

115 TD2285 Lê Thị Minh Thư 26/04/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Nữ công

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Công nghệ 

(KTNC)
THPT Lương Thế Vinh 76

Trúng 

tuyển

116 TD2305 Nguyễn Hữu Nghĩa 16/08/1997 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3
GV Giáo dục 

công dân
THPT Lương Thế Vinh 87.5

Trúng 

tuyển

117 TD257 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/09/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Hóa học THPT Lương Thế Vinh 83

Trúng 

tuyển

118 TD2490 Trần Thị Thu Hương 26/06/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Lịch sử THPT Lương Thế Vinh 50
Trúng 

tuyển

119 TD1657 H' Lê Na Niê 06/03/1998 Nữ Ê đê
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 2 GV Ngữ văn THPT Lương Thế Vinh 76
Trúng 

tuyển

120 TD1835 Trương Thùy Linh 13/06/1997 Nữ Hoa

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
Topik I-

L2
2 GV Tiếng Anh THPT Lương Thế Vinh 80

Trúng 

tuyển

121 TD1716 Lương Thị Ly 11/12/1995 Nữ Thái
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 3 2 GV Tin học THPT Lương Thế Vinh 91

Trúng 

tuyển

122 TD2387 Nguyễn Vinh Quang 18/02/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Tin học THPT Lương Thế Vinh 89
Trúng 

tuyển
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Chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ
Ngoại 

ngữ khác

Ưu tiên Vị trí dự tuyển Hội đồng xét tuyển Điểm
Dân 

tộc
TT

Mã 

đăng ký
Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Chuyên môn

Trình độ

123 TD1811 Nguyễn Thị Thanh Hòa 14/08/1997 Nữ Mường
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 3 2 GV Tin học THPT Lương Thế Vinh 88

Trúng 

tuyển

124 TD2235 Thái Thị Mỹ Lý 10/03/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Lương Thế Vinh 87

Trúng 

tuyển

125 TD2256 Võ Hoàng Anh 27/10/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 3 GV Toán học THPT Lương Thế Vinh 85

Trúng 

tuyển

126 TD2195 Trần Thị Hoài 24/10/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học THPT Lương Thế Vinh 84
Trúng 

tuyển

127 TD2295 Phạm Hữu Nga Anh 12/07/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Lương Thế Vinh 83
Trúng 

tuyển

128 TD2060 Lê Thị ThùY 12/03/1990 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ C GV Địa lý THPT Lương Văn Can 84
Trúng 

tuyển

129 TD2182 Trần Minh Đức 05/02/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Địa lý THPT Lương Văn Can 80
Trúng 

tuyển

130 TD973 Hồ Thị Quốc Uyên 28/09/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Địa lý THPT Lương Văn Can 78
Trúng 

tuyển

131 TD1435 Nguyễn Hoàng Như Yến 12/12/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 Đại học GV Lịch sử THPT Lương Văn Can 91
Trúng 

tuyển

132 TD2010 Trần Huyền Trân 08/02/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Lịch sử THPT Lương Văn Can 86
Trúng 

tuyển

133 TD847 Nguyễn Thị Ngọc Minh 07/09/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B1 GV Ngữ văn THPT Lương Văn Can 84
Trúng 

tuyển

134 TD873 Bùi Minh Khôi 10/10/1994 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Lương Văn Can 95
Trúng 

tuyển

135 TD2194 Lê Phạm Minh Thái 15/03/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học THPT Lương Văn Can 82
Trúng 

tuyển

136 TD343 Nguyễn Hồng Phi 15/07/1993 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Lương Văn Can 80

Trúng 

tuyển

137 TD2144 Lê Phương Trựt Nhân 12/03/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Địa lý THPT Mạc Đĩnh Chi 80
Trúng 

tuyển

138 TD1000 Trần Thảo Ngọc 04/04/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Mạc Đĩnh Chi 92
Trúng 

tuyển

139 TD1423 Phan Huỳnh Nhật Linh 09/08/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Mạc Đĩnh Chi 87

Trúng 

tuyển
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140 TD1659 Đoàn Minh Tâm 10/11/1998 Nam Hoa
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 5-6 2 GV Toán học THPT Mạc Đĩnh Chi 89
Trúng 

tuyển

141 TD1318 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20/02/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Vật lý THPT Mạc Đĩnh Chi 79.5
Trúng 

tuyển

142 TD1538 Trần Anh Tuấn 01/01/1990 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hóa học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Hóa học THPT Marie Curie 85

Trúng 

tuyển

143 TD844 Trương Mỹ Trinh 07/11/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Lịch sử THPT Marie Curie 83
Trúng 

tuyển

144 TD2090 Phạm Nguyễn Thúy Ly 24/06/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Marie Curie 64.5
Trúng 

tuyển

145 TD1379 Nguyễn Kim Hương Giang 11/08/1997 Nữ Hoa

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5
DELF A2 2 GV Tiếng Anh THPT Marie Curie 89.5

Trúng 

tuyển

146 TD2427 Nguyễn Công Danh 08/12/1997 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Marie Curie 89

Trúng 

tuyển

147 TD2069 Nguyễn Thị Hà 19/04/1996 Nữ Kinh
Đại học - 

Ngôn ngữ Nhật

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B2 GV Tiếng Nhật THPT Marie Curie 81
Trúng 

tuyển

148 TD2128 Nguyễn Minh Ngọc 15/07/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Vật lý THPT Marie Curie 70

Trúng 

tuyển

149 TD1561 Cao Thị Thùy Trang 21/09/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học
THPT Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa
71.5

Trúng 

tuyển

150 TD1674 Nguyễn Thụy Hồng Ngọc 28/11/1977 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Nam Sài Gòn 75
Trúng 

tuyển

151 TD1569 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/10/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn THPT Nam Sài Gòn 66.5

Trúng 

tuyển

152 TD839 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 29/10/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Sinh học THPT Nam Sài Gòn 86
Trúng 

tuyển

153 TD955 Đặng Nguyễn Thúy Vy 22/06/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C

IELTS 6.5-

7.5

HSK cấp 

2
GV Tiếng Anh THPT Nam Sài Gòn 82

Trúng 

tuyển

154 TD2480 Đỗ Ngọc Thủy Tiên 28/07/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học THPT Nam Sài Gòn 82
Trúng 

tuyển

155 TD1909 Đào Nguyễn Châu Ngân 20/09/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C

TOEFL 

PBT/ITP 

500-589

GV Toán học THPT Nam Sài Gòn 75.5
Trúng 

tuyển

156 TD2233 Đỗ Khắc Điền 31/07/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Hóa học

THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình 

Chánh

71.5
Trúng 

tuyển

157 TD1401 Phạm Đức Lâm 08/02/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Sinh học

THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình 

Chánh

74.5
Trúng 

tuyển
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158 TD197 Nguyễn Thị Hồng Đào 20/12/1997 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) GV Thể dục

THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình 

Chánh

62
Trúng 

tuyển

159 TD2201 Trần Đình Phương 25/11/1995 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học Bậc 3 GV Tiếng Anh

THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình 

Chánh

65
Trúng 

tuyển

160 TD2084 Hứa Quang Danh 01/01/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ C GV Toán học

THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình 

Chánh

74
Trúng 

tuyển

161 TD29 Võ Minh Thành 01/04/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Vật lý

THPT Năng khiếu 

TDTT huyện Bình 

Chánh

74
Trúng 

tuyển

162 TD2252 Mai Võ Hoài Giang 03/07/1994 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn THPT Ngô Gia Tự 78

Trúng 

tuyển

163 TD2021 Nguyễn Thị Ánh Hồng 16/05/1992 Nữ Kinh
Đại học - 

Tiếng Anh

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C

IELTS 6.5-

7.5

HSK cấp 

2
GV Tiếng Anh THPT Ngô Gia Tự 68

Trúng 

tuyển

164 TD2286 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 26/09/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Ngô Gia Tự 83
Trúng 

tuyển

165 TD1102 Bùi Thị Thuỷ Tiên 29/01/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Địa lý THPT Nguyễn An Ninh 76.5
Trúng 

tuyển

166 TD1618 Trương Ngọc Anh Luân 01/06/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Hóa học THPT Nguyễn An Ninh 91.5
Trúng 

tuyển

167 TD1115 Nguyễn Văn Đăng 13/08/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Ngữ văn
THPT Nguyễn Chí 

Thanh
85

Trúng 

tuyển

168 TD2411 Mai Hoa Tiên 22/07/1998 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh

THPT Nguyễn Chí 

Thanh
82

Trúng 

tuyển

169 TD23 Huỳnh Duy Tân 08/02/1996 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B1
GV Giáo dục 

công dân
THPT Nguyễn Du 81.5

Trúng 

tuyển

170 TD1187 Nguyễn Thị Kim Liên 12/02/1997 Nữ Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Nguyễn Du 87

Trúng 

tuyển

171 TD2446 Phạm Nhật Hoàng 13/10/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B Bậc 4 GV Hóa học THPT Nguyễn Du 86

Trúng 

tuyển

172 TD2300 Võ Thị Phương Tuyền 10/08/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Ngữ văn THPT Nguyễn Du 79
Trúng 

tuyển

173 TD68 Trương Tuấn Kiệt 14/11/1995 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Nguyễn Du 74.5
Trúng 

tuyển

174 TD2054 Lê Quỳnh Như 30/04/1998 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5

HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Nguyễn Du 71.5

Trúng 

tuyển

175 TD178 Trịnh Tuấn Hiền 22/04/1997 Nam Hoa
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 2 GV Toán học THPT Nguyễn Du 93.5
Trúng 

tuyển
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176 TD463 Hà Bảo Tâm 28/02/1987 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Nguyễn Du 91

Trúng 

tuyển

177 TD420 Hà Minh Sơn 13/05/1988 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Nguyễn Du 90.5

Trúng 

tuyển

178 TD609 Nguyễn Thanh Phong 21/02/1990 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Toán học THPT Nguyễn Du 89
Trúng 

tuyển

179 TD2394 Nguyễn Thị Thảo Trang 14/02/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Vật lý THPT Nguyễn Du 82
Trúng 

tuyển

180 TD2206 Đinh Trọng Tuấn 18/03/1993 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Địa lý THPT Nguyễn Hiền 72.5

Trúng 

tuyển

181 TD1048 Nguyễn Minh Quân 10/04/1994 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Hóa học THPT Nguyễn Hiền 88

Trúng 

tuyển

182 TD1253 Huỳnh Thị Tú Quyên 19/03/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Sinh học THPT Nguyễn Hiền 78
Trúng 

tuyển

183 TD1571 Đặng Lữ Huy 16/04/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5
GV Toán học THPT Nguyễn Hiền 87

Trúng 

tuyển

184 TD667 Kim Văn Toán 18/05/1992 Nam Chăm
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B 2 GV Thể dục
THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh
91

Trúng 

tuyển

185 TD1023 Phạm Hoàng Long 22/03/1990 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học
THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh
73

Trúng 

tuyển

186 TD2124 Phạm Thị Kiều Khanh 12/02/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

500-589

GV Toán học
THPT Nguyễn Hữu 

Huân
85.5

Trúng 

tuyển

187 TD2315 Nguyễn Phương Trúc 24/04/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học
THPT Nguyễn Hữu 

Huân
84

Trúng 

tuyển

188 TD833 Nguyễn An Khương 15/02/1996 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 2
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Nguyễn Hữu Tiến 80.5

Trúng 

tuyển

189 TD1298 Lê Anh Chiến 20/01/1996 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Nguyễn Hữu Tiến 74
Trúng 

tuyển

190 TD1696 Đỗ Duy An 01/05/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Toán học THPT Nguyễn Hữu Tiến 80.5
Trúng 

tuyển

191 TD773 Nguyễn Hà Tiên 12/10/1992 Nam Kinh
Đại học - Văn 

học

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn THPT Nguyễn Khuyến 90.5

Trúng 

tuyển

192 TD221 Trịnh Thị Diệu Linh 13/06/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Nguyễn Khuyến 87.5
Trúng 

tuyển

193 TD1057 Đỗ Như Hảo 23/09/1973 Nam Kinh

Đại học - 

Công nghệ 

thông tin

Thạc sĩ

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

Đại học Bậc 3 GV Tin học THPT Nguyễn Khuyến 89
Trúng 

tuyển



12
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194 TD207 Võ Thị Châu Tiền 10/04/1996 Nữ Rag lai
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Trình độ B1 2 GV Tin học THPT Nguyễn Khuyến 81

Trúng 

tuyển

195 TD1075 Lê Thị Tuyến 10/02/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Lịch sử
THPT Nguyễn Tất 

Thành
89

Trúng 

tuyển

196 TD2000 Nguyễn Ngọc Sơn 12/02/1998 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
Topik II-

L4
GV Tiếng Anh

THPT Nguyễn Thái 

Bình
89.5

Trúng 

tuyển

197 TD449 Nguyễn Đức Anh 09/02/1987 Nam Kinh
Đại học - Điện- 

 Điện tử

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
GV Công nghệ 

(KTCN)

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
88

Trúng 

tuyển

198 TD899 Hồ Hoài Khanh 11/02/1987 Nam Kinh
Đại học - Văn 

học
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
73.25

Trúng 

tuyển

199 TD2428 Phạm Quyết Thắng 22/03/1990 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Thể dục

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
82.5

Trúng 

tuyển

200 TD715 Nguyễn Trần Như Thủy 12/05/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Pháp

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Tiếng Pháp
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
85.5

Trúng 

tuyển

201 TD907 Trần Thị Như Huỳnh 23/09/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 3 GV Tin học

THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
83

Trúng 

tuyển

202 TD910 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/12/1989 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Toán học
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
81.5

Trúng 

tuyển

203 TD2362 Nguyễn Văn Hưng 14/03/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

500-589

GV Toán học
THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai
80.5

Trúng 

tuyển

204 TD2444 Vũ Minh Châu 02/03/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học

Chứng chỉ 

IC3
Bậc 3 GV Tin học

THPT Nguyễn Thượng 

Hiền
83.5

Trúng 

tuyển

205 TD2028 Lê Minh Cảnh 20/11/1988 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B 3

GV Giáo dục 

quốc phòng

THPT Nguyễn Trung 

Trực
74.5

Trúng 

tuyển

206 TD1332 Trịnh Văn Trường 21/03/1983 Nam Kinh
Đại học - Văn 

học
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

A2 (CEFR) GV Ngữ văn
THPT Nguyễn Trung 

Trực
88.5

Trúng 

tuyển

207 TD1841 Nguyễn Văn Trưởng 04/09/1994 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B1 GV Thể dục
THPT Nguyễn Trung 

Trực
77

Trúng 

tuyển

208 TD1916 Cao Thị An 06/06/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học
THPT Nguyễn Trung 

Trực
73

Trúng 

tuyển

209 TD2382 Tô Ngọc Hân 29/09/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Sinh học THPT Nguyễn Văn Cừ 87
Trúng 

tuyển

210 TD750 Nguyễn Hoàng Duy Minh 05/09/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ C GV Toán học THPT Nguyễn Văn Cừ 81
Trúng 

tuyển

211 TD524 Trần Thị Thu Hiền 19/10/1986 Nữ Kinh

Cao đẳng - 

Thư viện  

Thông tin

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ A NV Thư Viện THPT Nguyễn Văn Cừ 81

Trúng 

tuyển
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212 TD2062 Nguyễn Thị Diệp Thúy 27/08/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Nguyễn Văn Linh 72
Trúng 

tuyển

213 TD1002 Nguyễn Hồng Cẩm 24/09/1985 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Hóa học THPT Nguyễn Văn Tăng 80
Trúng 

tuyển

214 TD1149 Phan Thị Mai 12/03/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học THPT Nguyễn Văn Tăng 82

Trúng 

tuyển

215 TD1560 Đặng Thanh Thùy Trang 20/07/1996 Nữ Kinh
Đại học - Kế 

toán

Chứng chỉ 

A/B/C

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

NV Thủ quỹ THPT Nguyễn Văn Tăng 79
Trúng 

tuyển

216 TD1556 Nguyễn Thanh Hồng Diệu Linh 05/10/1990 Nữ Kinh
Đại học - Kế 

toán

BD kiến thức, 

kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên 

ngành thư viện

Chứng chỉ 

A/B/C

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

NV Thư Viện THPT Nguyễn Văn Tăng 75.5
Trúng 

tuyển

217 TD843 Lưu Thị Thiết 26/06/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Phạm Văn Sáng 58.5
Trúng 

tuyển

218 TD1359 Nguyễn Thị Thủy Tiên 14/12/1982 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

A2 (CEFR) GV Ngữ văn THPT Phạm Văn Sáng 58.5
Trúng 

tuyển

219 TD1290 Trần Thị Thuận 15/05/1986 Nữ Kinh
Đại học - Văn 

học

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn THPT Phạm Văn Sáng 57.5

Trúng 

tuyển

220 TD2442 Đỗ Đăng Khoa 26/09/1992 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5

HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Phạm Văn Sáng 77.5

Trúng 

tuyển

221 TD437 Huỳnh Thị Thanh Thúy 16/03/1989 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

GV Giáo dục 

công dân
THPT Phong Phú 66.5

Trúng 

tuyển

222 TD782 Đinh Hoàng Phúc 21/05/1995 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Phong Phú 78

Trúng 

tuyển

223 TD1763 Lê Thị Hương 06/12/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Hóa học THPT Phong Phú 84
Trúng 

tuyển

224 TD721 Trần Thị Bích Chi 12/06/1985 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Ngữ văn THPT Phong Phú 79.5

Trúng 

tuyển

225 TD1015 Đặng Kim Thi 10/03/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Sinh học THPT Phong Phú 85
Trúng 

tuyển

226 TD877 Nguyễn Thanh Phong 01/01/1995 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Phong Phú 74
Trúng 

tuyển

227 TD1486 Đặng Ánh Như 31/08/1998 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Phong Phú 83

Trúng 

tuyển

228 TD779 Huỳnh Ngọc Phụng 14/12/1990 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Phong Phú 87.5
Trúng 

tuyển

229 TD2324 Nguyễn Quốc Minh 09/11/1991 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Vật lý THPT Phong Phú 82

Trúng 

tuyển
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230 TD1622 Nguyễn Lâm Huyền Châu 08/10/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEIC 4KN 

600-845; 140-

160; 130-150

Không GV Hóa học THPT Phú Hòa 73
Trúng 

tuyển

231 TD793 Trương Công Thái 16/11/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) GV Địa lý THPT Phú Nhuận 76
Trúng 

tuyển

232 TD862 Cao Nguyễn Nam Hiền 12/09/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 4 GV Tin học THPT Phú Nhuận 74.5

Trúng 

tuyển

233 TD904 Vũ Thị Ngọc Hà 02/11/1992 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2
GV Công nghệ 

(KTCN)
THPT Phước Kiển 86

Trúng 

tuyển

234 TD1051 Nguyễn Thị Yến 01/07/1996 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Phước Kiển 86
Trúng 

tuyển

235 TD705 Nguyễn Thị Thanh 27/10/1989 Nữ Kinh
Đại học - Văn 

học
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
B1 (CEFR) GV Ngữ văn THPT Phước Long 86

Trúng 

tuyển

236 TD2034 Phan Văn Quy 07/11/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Hóa học THPT Quang Trung 78
Trúng 

tuyển

237 TD2030 Nguyễn Thanh Sơn 28/06/1993 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 360-

449

GV Lịch sử THPT Tạ Quang Bửu 77
Trúng 

tuyển

238 TD525 Nguyễn Huỳnh Trung Tín 15/05/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Sinh học THPT Tạ Quang Bửu 75
Trúng 

tuyển

239 TD1389 Nguyễn Ngọc Dũng 28/12/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 3 GV Toán học THPT Tạ Quang Bửu 64.5

Trúng 

tuyển

240 TD1014 Nguyễn Văn Nguyên 33211 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Vật lý THPT Tạ Quang Bửu 72

Trúng 

tuyển

241 TD80 Lê Thị Thanh Tuyền 12/08/1988 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Địa lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Địa lý THPT Tam Phú 74
Trúng 

tuyển

242 TD1030 Nguyễn Nhựt Quang 03/10/1997 Nam Kinh
Đại học - Thể 

dục thể thao

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Thể dục THPT Tam Phú 81
Trúng 

tuyển

243 TD665 Nguyễn Thị Ngọc Linh 07/01/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Ngữ văn THPT Tân Bình 83
Trúng 

tuyển

244 TD916 Lưu Thúy Linh 15/04/1991 Nữ Hoa

Trung cấp - 

Văn thư – Lưu 

trữ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B 2 NV Văn thư THPT Tân Bình 79

Trúng 

tuyển

245 TD1378 Lê Thị Thuý Diễm 09/11/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

A1 (CEFR)
HSK cấp 

3
GV Ngữ văn THPT Tân Phong 84

Trúng 

tuyển

246 TD2385 Nguyễn Thị Lệ Xuân 10/02/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Sinh học THPT Tân Thông Hội 87
Trúng 

tuyển

247 TD1608 Tất Dục 13/07/1979 Nữ Hoa

Trung cấp - 

Thư viện - 

Thiết bị 

trường học

BD kiến thức, 

kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên 

ngành thư viện

Chứng chỉ 

UD CNTT 

NC

Trình độ B 2 NV Thư Viện THPT Tân Thông Hội 81
Trúng 

tuyển
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248 TD1437 Huỳnh Tấn Thành 02/05/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Ngữ văn THPT Tân Túc 80.5
Trúng 

tuyển

249 TD1628 Trần Thanh Tú 27/06/1998 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Tân Túc 81
Trúng 

tuyển

250 TD161 Mai Thị Kim Duyên 30/04/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

IELTS 6.5-

7.5

HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Tân Túc 81

Trúng 

tuyển

251 TD650 Huỳnh Bá Phước 19/07/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Toán học THPT Tân Túc 84
Trúng 

tuyển

252 TD147 Vũ Hồng Minh Lương 25/06/1995 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Ten Lơ Man 78.5

Trúng 

tuyển

253 TD1899 Lê Phan Thanh Nhàn 10/07/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Ngữ văn THPT Ten Lơ Man 86
Trúng 

tuyển

254 TD935 Lê Tường Cảnh Hân 28/07/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C

IELTS 6.5-

7.5
DELF A2 GV Tiếng Anh THPT Ten Lơ Man 70.5

Trúng 

tuyển

255 TD967 Lê Hoàng Hải 03/05/1985 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Thanh Đa 78

Trúng 

tuyển

256 TD188 Đinh Văn Tâm 30/12/1991 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B

GV Giáo dục 

công dân
THPT Thạnh Lộc 67

Trúng 

tuyển

257 TD958 Nguyễn Văn Cang 11/05/1997 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Thạnh Lộc 55

Trúng 

tuyển

258 TD744 Lê Văn Thắng 08/11/1988 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 2

B1 

(CEFR)
GV Lịch sử THPT Thạnh Lộc 52

Trúng 

tuyển

259 TD2189 Bùi Trần Thúy Vi 07/07/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

A1 (CEFR)
HSK cấp 

3
GV Ngữ văn THPT Thạnh Lộc 82

Trúng 

tuyển

260 TD1491 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 01/08/1996 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Đại học
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Thạnh Lộc 71.5

Trúng 

tuyển

261 TD947 Phạm Thị Xuân Ái 20/01/1991 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ C GV Toán học THPT Thạnh Lộc 88

Trúng 

tuyển

262 TD2022 Nguyễn Thị Kim Yến 15/11/1998 Nữ Kinh
Đại học - Giáo 

dục Chính trị

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3
GV Giáo dục 

công dân
THPT Thủ Thiêm 77.5

Trúng 

tuyển

263 TD1906 Nguyễn Thị Quyên 29/01/1991 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Thủ Thiêm 54.5
Trúng 

tuyển

264 TD2135 Đinh Lâm Đức Anh 21/07/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 4 GV Toán học THPT Thủ Thiêm 73

Trúng 

tuyển
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265 TD1133 Nguyễn Thành Công 12/10/1995 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Vật lý THPT Thủ Thiêm 79
Trúng 

tuyển

266 TD951 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/08/1986 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Hóa học THPT Trần Hưng Đạo 94.5
Trúng 

tuyển

267 TD1842 Phan Quốc Cường 28/06/1993 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Trần Hữu Trang 80
Trúng 

tuyển

268 TD1530 Tăng Tuấn Đạt 03/11/1995 Nam Hoa
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B 2 GV Thể dục THPT Trần Hữu Trang 70
Trúng 

tuyển

269 TD2538 Huỳnh Phan Thanh Thanh 30/06/1998 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ C
A2 

(CEFR)
GV Tiếng Anh THPT Trần Hữu Trang 75

Trúng 

tuyển

270 TD2138 Trần Nguyễn Linh Chi 15/07/1998 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

C1 (CEFR) Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Trần Hữu Trang 50
Trúng 

tuyển

271 TD2246 Võ Thị Xuân Yến 13/08/1998 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 450-

449

GV Toán học THPT Trần Hữu Trang 71
Trúng 

tuyển

272 TD1820 Đỗ Thị Hòa 30/07/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Trần Hữu Trang 67.5
Trúng 

tuyển

273 TD2007 Đoàn Trần Nam Sơn 27/12/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

GV Toán học
THPT Trần Khai 

Nguyên
91

Trúng 

tuyển

274 TD189 Thái Hoàng Tân 25/02/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

A/B/C
Bậc 5 GV Vật lý

THPT Trần Khai 

Nguyên
90.5

Trúng 

tuyển

275 TD905 Dương Văn Hiệp 20/04/1996 Nam Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Trần Phú 89

Trúng 

tuyển

276 TD229 Nguyễn Việt Hùng 15/07/1991 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Thể dục THPT Trần Phú 78

Trúng 

tuyển

277 TD1300 Ngô Thụy Anh 02/06/1982 Nữ Kinh

Trung cấp - 

Văn thư – Lưu 

trữ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B1 NV Văn thư THPT Trần Quang Khải 91
Trúng 

tuyển

278 TD1463 Đào Thị Ngọc Yến 20/09/1992 Nữ Chơ ro
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B 2 GV Ngữ văn THPT Trần Văn Giàu 93.5

Trúng 

tuyển

279 TD1367 Phạm Thị Kiều Nhi 04/11/1998 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ C1
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Trần Văn Giàu 87.5

Trúng 

tuyển

280 TD476 Nguyễn Thị Bích Tuyền 12/03/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B2 (CEFR)
HSK cấp 

3
GV Tiếng Anh THPT Trung Lập 90.5

Trúng 

tuyển

281 TD1338 Trần Phương Như 03/09/1997 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

C1 (CEFR) Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Trung Lập 88
Trúng 

tuyển

282 TD1509 Hà Nguyễn Cẩm Tư 15/01/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Trung Lập 86
Trúng 

tuyển
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283 TD367 Châu Ngọc Yến 11/02/1984 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Lịch sử

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Lịch sử THPT Trung Phú 88
Trúng 

tuyển

284 TD218 Lê Thị Vân Anh 26/10/1996 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Ngữ văn THPT Trung Phú 70
Trúng 

tuyển

285 TD1894 Lê Khắc Thành 08/02/1980 Nam Kinh
Đại học - Giáo 

dục Thể chất

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Thể dục THPT Trưng Vương 80
Trúng 

tuyển

286 TD1020 Trần Chí Thành 26/10/1996 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Vật lý THPT Trưng Vương 87
Trúng 

tuyển

287 TD1097 Phan Thành Chung 06/10/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Tin học
Đại học Bậc 3 GV Tin học THPT Trường Chinh 89

Trúng 

tuyển

288 TD381 Lâm Tấn Minh 15/10/1996 Nam Kinh
Đại học - Văn 

học

BD kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thư 

viện

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

B1 (CEFR) NV Thư Viện THPT Trường Chinh 82.5
Trúng 

tuyển

289 TD203 Lý Tuấn Thiện 24/12/1994 Nam Nùng
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B 2 GV Ngữ văn THPT Vĩnh Lộc 73

Trúng 

tuyển

290 TD1316 Phan Chí Thiện 23/09/1991 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 3 GV Toán học THPT Vĩnh Lộc 84
Trúng 

tuyển

291 TD1516 Bùi Thanh Tú 10/03/1997 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Hoá học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
NV Thiết bị, thí 

nghiệm
THPT Vĩnh Lộc 77

Trúng 

tuyển

292 TD426 Ngô Thị Loan 11/03/1986 Nữ Kinh
Đại học - Kế 

toán

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B NV Thủ quỹ THPT Vĩnh Lộc 68

Trúng 

tuyển

293 TD799 Đinh Thị Liên 24/05/1996 Nữ Kinh

Đại học - Giáo 

dục Quốc 

phòng An ninh

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B
GV Giáo dục 

quốc phòng
THPT Vĩnh Lộc B 73.5

Trúng 

tuyển

294 TD940 Lý Châu Len 01/01/1980 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Ngữ văn THPT Vĩnh Lộc B 66
Trúng 

tuyển

295 TD505 Huỳnh Minh Ngọc 09/01/1993 Nữ Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C
Đại học Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Vĩnh Lộc B 66.5

Trúng 

tuyển

296 TD368 Nguyễn Khắc Duy 31/08/1996 Nam Kinh

Đại học - Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Chứng chỉ 

A/B/C

IELTS 6.5-

7.5
DELF B1 GV Tiếng Anh THPT Vĩnh Lộc B 60.5

Trúng 

tuyển

297 TD1009 Trần Thanh Linh 28/09/1987 Nam Kinh
Đại học - 

Tiếng Anh
Thạc sĩ

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C
Đại học Bậc 2 GV Tiếng Anh THPT Vĩnh Lộc B 57

Trúng 

tuyển

298 TD2005 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 24/04/1998 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Sinh học

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

TOEFL 

PBT/ITP 

450-449

GV Sinh học THPT Võ Trường Toản 88
Trúng 

tuyển

299 TD1533 Nguyễn Bảo Nam 09/11/1987 Nam Kinh

Trung cấp - 

Công nghệ 

thông tin

Nghiệp vụ sư 

phạm

Chứng chỉ 

A/B/C

TOEFL 

PBT/ITP 

360-449

NV Công nghệ 

thông tin
THPT Võ Văn Kiệt 65.5

Trúng 

tuyển

300 TD1790 Nguyễn Thanh Minh Thông 28/10/1994 Nam Kinh

Đại học - 

Công nghệ 

thông tin

Đại học B1 (CEFR)
NV Quản trị viên 

hệ thống hạng III

Trung tâm Thông tin và 

Chương trình Giáo dục
89.5

Trúng 

tuyển
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Trình độ

301 TD1929 Võ Khơi Đình 07/07/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Ngữ văn

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 2 GV Ngữ văn TT GDTX Chu Văn An 85.5
Trúng 

tuyển

302 TD75 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 06/02/1997 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B 2 GV Vật lý TT GDTX Chu Văn An 99
Trúng 

tuyển

303 TD1884 Trần Mỹ Kiêm 11/01/1976 Nữ Hoa
Đại học - 

Tiếng Trung

Chứng chỉ 

A/B/C
B1 (CEFR) 2 GV Tiếng Trung TT GDTX Tiếng Hoa 92

Trúng 

tuyển

304 TD493 Nguyễn Văn Tân 18/11/1991 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học
Thạc sĩ

Chứng chỉ 

A/B/C
B1 (CEFR) GV Toán học THPT Nguyễn Huệ 87

Trúng 

tuyển

305 TD1688 Phạm Y Vân 21/03/1993 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Bậc 4 GV Vật lý
THPT Nguyễn Trung 

Trực
91.5

Trúng 

tuyển

306 TD550 Thân Ái 07/08/1987 Nam Kinh
Đại học - Sư 

phạm Vật lí

Chứng chỉ 

UD CNTT 

CB

Trình độ B GV Vật lý
THPT Nguyễn Trung 

Trực
94

Trúng 

tuyển

307 TD1708 Vũ Thị Thúy Hương 11/09/1995 Nữ Kinh
Đại học - Sư 

phạm Toán học

Chứng chỉ 

A/B/C
Trình độ B GV Toán học TT GDTX Chu Văn An 79.5

Trúng 

tuyển

Tổng danh sách có 307 người./.

Ghi chú: Diện ưu tiên

1: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

2: Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương 

binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh 

hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 

tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.


